
 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 – KHỐI MGB 

(5 TUẦN: 01/10 – 31/10) 

 

Hoạt 

động 

 

Tuần 1 

01/9- 04/10 

Bố mẹ của bé 

Tuần 2 

07 -11/10 

Ông bà của bé 

Tuần 3 

14- 18/10 

Ngày phụ nữ VN 

Tuần 4 

21-25/10 

Bé với người lạ  

 

Tuần 5 

28-31/10 

Mục 

tiêu 

 

Trò 

chuyện 

- Đón 

trẻ 

7h.30’- 

8h.30 

 * Cô đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình 

sức khỏe, học tập của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp. 

(Cho trẻ chơi trò chơi theo nhóm Lắp ghép, xếp hình, xem tranh truyện.... Cho trẻ nghe các bài hát 

về trường gia đình. Hoặc cho trẻ xem băng hình về các hoạt động diễn ra trong ngày trong gia 

đình.  

+ Trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ, hỏi con tên gì? Năm nay con mấy tuổi?  

(MT 26: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện) 

+ Trò chuyện với trẻ về ông bà, bố mẹ. 

+ Trò chuyện với trẻ về đồ dùng ăn uống hàng ngày. 

+ Trò chuyện với trẻ về ngày hội của bà và mẹ. 

+ Giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng những người phụ nữ quanh trẻ.  

+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn bản thân luôn sạch sẽ, an toàn. 

MT 26 

 

Thể 

dục 

sáng 

 

- Tập theo nhạc của nhà trường- Hướng dẫn trẻ xếp hàng, đi khởi động theo nhạc 

Tập BT phát triển chung: Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ:  

Hô hấp: Thổi bóng 

Tay: Tay đưa lên cao gập cổ tay sau gáy. 

Thân: Tay đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên. 

Chân : Hai tay đưa ra trước đầu gối khuỵu  

Bật: Bật chụm liên tục tại chỗ. 

Tập theo nhạc của trường theo thứ tự chẵn - lẻ. 

MT1: Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn của cô. 

MT1 

 



Điểm 

danh vệ 

sinh 

 

 

- Chuẩn bị điểm danh trẻ đi học trong ngày, báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi  

vào học 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

Thứ 

2 

           Âm nhạc  

TT: Dạy hát: Cô 

và mẹ 

KH: Nghe hát 

Cô giáo em 

Âm nhạc 

TT: Dạy VĐ: 

Cháu yêu bà 

KH: TC : Đoán 

tên bạn hát  

Âm nhạc 

TT: Dạy VĐ: 

Cả nhà thương 

nhau 

KH: Nghe: Tổ 

ấm gia đình 

Âm nhạc 

TT: Dạy hát: 

Chim vành 

khuyên 

KH: TCVĐ:Ai 

nhanh nhất  

Âm nhạc 

TT: Dạy VĐ: 

Cả nhà thương 

nhau 

KH: Nghe: Tổ 

ấm gia đình 

 

MT 39: 

So sánh  

hai đối 

tượng về 

kích 

thước và 

nói được 

các từ: to 

hơn/ nhỏ 

hơn; dài 

hơn/ 

ngắn 

hơn; cao 

hơn/ 

thấp 

hơn; 

bằng 

nhau 

MT 40: 

Nhận 

dạng và 

gọi tên 

Thứ 

3 

Thể dục 

Bật tại chỗ 

TC: Bắt bướm  

 

Thể dục 

Bò thấp 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

 

 

Thể dục 

Đi trong đường 

hẹp – Bò thấp 

 

Thể dục 

Bật tiến phía 

trước 

TC : Tín hiệu 

Thể dục 

Đi ngang bước 

dồn- ném xa 

bằng 1 tay 

 

Thứ 

4 

KPXH 

Dạy trẻ cách 

chào hỏi lễ phép 

        

 

LQVT 

Ôn  nhận biết 4 

hình 

     MT 40 

KPKH 

Trò chuyện ngày 

20/10 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

sự khác biệt rõ 

nét về độ dài của 

2 đối tượng. Sử 

dụng đúng từ dài 

hơn- ngắn hơn  

  MT 39 

KPXH 

Thực hành cách 

chào hỏi lễ phép 

 

Thứ 

5 

Văn học 

Thơ: Cây ngô 

 

Văn học 

Truyện: Cô bé 

quàng khăn đỏ 

 

Văn học 

Thơ: Lấy tăm 

cho bà 

Văn học 

Truyện: 

Bác gấu đen và 

2 chú  thỏ  

Văn học 

Ôn Thơ: Lấy 

tăm cho bà 



Thứ 

6 

Tạo hình 

Tô màu trang 

phục bạn trai, 

bạn gái 

 (Đề tài)  

 

Tạo hình 

Thiết kế ngôi nhà 

tặng ông bà. 

( Dự án Steam) 

 

Tạo hình 

Dán trang trí 

bưu thiếp tặng 

mẹ 

       (Đề tài) 

 

Tạo hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(Mẫu ) 

Tạo hình 

Dán cái váy 

       (Mẫu ) 

các hình: 

tròn, 

vuông, 

tam giác, 

chữ nhật. 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

*HĐCCĐ:  

+Trò chuyện về 

giới tính của 

bản thân 

+ Giao lưu trò 

chơi trong khối  

+ Qua sát cây 

cảnh. 

+ Tập dân vũ  

+ Quan sát 

trang phục  bạn 

trai bạn gái 

*TCVĐ:  

+ Chó sói  xấu 

tính, 

+ Tạo dáng,  

 + Trời nắng 

trời mưa 

*Chơi tự do 

+ Chơi với 

vòng, với bóng 

+ Thổi bong 

bóng xà phòng 

+ Chơi với đồ 

chơi ngoài 

*HĐCCĐ:  

+ Trò chuyện về 

cơ thể bé. 

+ Giao lưu trò 

chơi trong khối 

+ Đồ dùng, đồ 

chơi của bé. 

+ Tập dân vũ 

+ Thí nghiệm vật 

chìm, vật nổi. 

* TCVĐ:  

+ Trời nắng trời 

mưa,  

+ thi xem ai 

nhanh, 

+ ai bật cao hơn,   

+ Ném bóng,  

* Chơi tự do 

+ Xếp sỏi 

+ Chơi với dải 

lụa 

+ Chơi với đồ 

chơi ngoài 

 

*HĐCCĐ:  

+Trò chuyện về 

ngày 20/ 10 

+ Giao lưu trò 

chơi với các lớp 

trong khối 

+ trò chuyện về 

bạn trai bạn gái 

+Tập dân vũ 

toàn trường. 

+ Trò chuyện về 

những điều bé 

thích hay không 

thích. 

* TCVĐ: 

+  Chuyền 

bóng, , 

+  Hái hoa, về 

tổ 

+ Bắt bướm, 

+ Kéo co,  

* Chơi tự do 

+ Chơi với lá 

cây 

* HĐCCĐ:  

+ Trò chuyện về 

địa chỉ gia đình 

bé. 

+ Giao lưu trò 

chơi trong khối 

+ Quan sát cây 

khế 

+ Tập dân vũ 

+ Quan sát đồ 

chơi ngoài trời 

* TCVĐ:  

+Tung bóng, 

+Thi xem ai 

nhanh, 

+Chó sói xấu 

tính,  

+ ô tô và chim 

sẻ 

* Chơi tự do 

+ Chơi với 

vòng, với bóng 

+ Chơi với dải 

lụa 

*HĐCCĐ:  

+ Trò chuyện về 

cơ thể bé. 

+ Giao lưu trò 

chơi trong khối 

+ Đồ dùng, đồ 

chơi của bé. 

+ Tập dân vũ 

+ Thí nghiệm 

vật chìm, vật 

nổi. 

* TCVĐ:  

+ Trời nắng trời 

mưa,  

+ thi xem ai 

nhanh, 

+ ai bật cao 

hơn,   

+ Ném bóng,  

* Chơi tự do 

+ Xếp sỏi 

+ Chơi với dải 

lụa 

+ Chơi với đồ 

chơi ngoài 

 



+ Thổi bong 

bóng xà phòng 

+ chơi đồ chơi 

ngoài trời 

 

Hoạt động góc   



 

 

 

1. Tuần I:  

- Góc trọng tâm: Góc nghệ thuật  

+ Nghe hát theo nhạc, hát các bài hát về bản thân, bài hát về bà, về mẹ,  

+ Tô màu tranh bạn trai, bạn gái, về ngày hội của bà và mẹ. Làm (Tô, vẽ, dán hoa) bưu 

thiếp tặng bà tặng mẹ, tăng cô giáo. 

Chuẩn bị: Đàn, đài, một số dụng cụ âm nhạc (Xắc xô, phách tre, xoong loan), giấy, bút 

màu. Giấy màu, hoa cắt sẵn, hồ dán, bìa mầu, màu dạ, mày sáp, màu nước. 

KN: Trẻ biết hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát 

         Trẻ biết cầm bút để tô, biết chọn màu theo gợi ý của cô tô đẹp không chờm ra 

ngoài.Trẻ biết tô màu về bản thân, đồ dùng của bé .Trẻ biết chọn màu sắc đẹp, tươi sáng để 

tô tô đẹp, tô đúng, tô không chờm ra ngoài. Trẻ biết tô, dán hoa tạo thành bưu thiếp tặng bà, 

tặng mẹ… 

-  Góc khác: Góc học tập: Trẻ ghép tranh từ miếng ghép rời về đồ dùng gia đình. Góc xây 

dựng: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh nhau tạo thành hàng rào, nhà cao tầng. Góc văn học: trẻ 

xem tranh truyện, kể chuyện theo tranh, chơi với rối, tô mầu nhân vật truyện. Góc thiên 

nhiên trẻ lau lá cây, tưới cây 

MT 46: Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ... 

Góc Steam: Tạo khuôn mặt bạn trai, bạn gái. 

Thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở chuyện, kể chuyện theo 

tranh. 

* Tuần II:  

- Góc trọng tâm: Góc Thư viện hạnh phúc:  Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở 

chuyện, tô mầu nhân vật truyện, làm bộ sưu tập, ghép tranh thành các nhân vật truyện, kể 

chuyện theo tranh. 

 - Chuẩn bị: Rối, tranh truyện, hình rỗng nhân vật, các mảnh ghép rời, hồ dán, bút sáp.  

- KN:Trẻ biết cách cầm bút và sử dụng bút mầu, biết chọn mầu để tô, biết cách lồng tay vào 

con rối để cho con rối của động được, biết chấm hồ dán vào bộ sưu tập. 

- Góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết nấu các món ăn khác nhau, biết bày bàn ăn, biết tên các 

món ăn, bước đầu biết cuốn nem. Góc bế em: trẻ biết cách bế em, chăm em bé cho em ăn, 

lau mặt cho em. Góc thiên nhiên: trẻ biết sử dụng dụng cụ tưới cây, lau lá cây. Góc học tập: 

 

MT 43. 

MT 65 

MT58 

MT 9 

MT 15 

MT 46 

 

 

 

 

 

 



trẻ biết xếp que tính theo yêu cầu, biết ghép tranh từ những miếng ghép rời, góc bác sĩ: Biết 

khám bệnh cho bệnh nhân và kê thuốc. 

MT 43.Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả… 

MT 9: Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau… 

Góc Steam: Thiết kế ngôi nhà tặng ông bà. 

*Tuần III:  

- Góc trọng tâm: Góc xây dựng – Lắp ghép:  Xây vườn hoa trong trường, vườn cây, Xây 

chung cư Mỹ Đình, xây nhà cao tầng khu vui chơi trẻ em 

- Chuẩn bị: Nhà, cây cối, hoa, quả, đu quay, cầu trượt, bập bênh, hàng rào, gạch 

KN: Trẻ biết lắp ghép các hình, xếp chồng, xếp cạnh nhau, biết sử dụng các nguyên vật liệu 

tự tạo để xây nên công trình đẹp.Trẻ biết phối hợp với bạn cùng chơi. 

- Góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết chăm sóc em bé: cho em ăn, thay quần áo cho em, góc 

bán hàng: trẻ biết sản phẩm mình bán, biết chào hỏi mời khách khi khách đến, góc âm 

nhạc: trẻ bước đầu biết sử dụng dụng cụ âm nhạc để gõ đệm cho bài hát.  

MT 65: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình 

Góc Steam: Tạo mô hình bạn trai, bạn gái. 

Thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở chuyện, kể chuyện theo 

tranh. 

MT58: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh..  

* TuầnIV: 

Góc trọng tâm- Góc gia đình: Chơi cho em bé ăn, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, cho em bé 

đi khám bệnh, tổ chức sinh nhật cho bé. 

-Chuẩn bị: Bộ đồ chơi nấu ăn, búp bê, một số món ăn,… 

 KN: Trẻ biết đóng vai chơi và thực hiện được đúng các thao tác của vai chơi. Biết chơi 

cùng bạn trong nhóm dưới sụ hướng dẫn của cô. 

- Góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết nấu các món ăn khác nhau. Trẻ biết bày bàn ăn, biết tên 

các món ăn, bước đầu biết cuốn nem. Góc thiên nhiên: trẻ biết sử dụng dụng cụ tưới cây, 

lau lá cây. Góc học tập: trẻ biết xếp que tính theo yêu cầu, biết ghép tranh từ những miếng 

ghép rời. Góc bác sĩ: Biết khám bệnh cho bệnh nhân và kê thuốc. 

MT15:Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước 

nóng...)khi được nhắc nhở 



Góc Steam: Thiết kế đồ dùng trong gia đình. 

Thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở chuyện, kể chuyện theo 

tranh. 

*Tuần V:  

- Góc trọng tâm: Góc Âm nhạc:  Cùng biểu diễn những bài hát về gia đình 

- Chuẩn bị: Nhạc, xắc xô, phách, trống lắc tay, song loan. 

KN: Trẻ biết hát, vận động theo nhạc. Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc. Trẻ biết phối hợp 

với bạn cùng chơi. 

- Góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết chăm sóc em bé: cho em ăn, thay quần áo cho em, góc 

bán hàng: trẻ biết sản phẩm mình bán, biết chào hỏi mời khách khi khách đến. 

 

Hoạt động ăn 

ngủ vệ sinh 

 

-  Hướng dẫn trẻ thao tác vệ sinh: Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, lau 

miệng, xúc miệng nước muối sau khi ăn, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

Dạy trẻ biết “Sử dụng bát thìa cốc đúng cách”  

- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

+ Trước giờ ngủ: NGhe nhạc không lời, đọc truyện cho trẻ nghe 

+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ, điều chỉnh nhiệt độ 

phòng cho phù hợp 

+ Sau ngủ trưa: cô cho trẻ vận động theo nhạc: Cháu đi mẫu giáo, Cháu yêu bà, cả nhà 

thương nhau 

 

 

Ăn chiều 

 

- Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa 

xúc ăn, sử dụng cốc 

- Khuyến khích trẻ tự xúc ăn, ăn hết suất 

 

 Thứ 

2 

 

- Lao động, 

dọn vệ sinh 

lớp: lau giá đồ 

chơi, lau và sắp 

xếp lại đồ chơi 

các góc, lau lá 

cây 

- Lao động, dọn 

vệ sinh lớp: lau 

giá đồ chơi, lau 

và sắp xếp lại 

đồ chơi các góc, 

lau lá cây 

- Lao động, dọn vệ 

sinh lớp: lau giá 

đồ chơi, lau và sắp 

xếp lại đồ chơi các 

góc, lau lá cây 

- Lao động, dọn 

vệ sinh lớp: lau 

giá đồ chơi, lau 

và sắp xếp lại 

đồ chơi các góc, 

lau lá cây 

- Lao động, dọn 

vệ sinh lớp: lau 

giá đồ chơi, lau 

và sắp xếp lại 

đồ chơi các góc, 

lau lá cây 

 

 



Thứ 

3 

  Cất dép theo 

tổ 

Lấy và cất ba lô 

đúng ngăn tủ 

Xếp đồ chơi lên 

giá 

Tập gấp quần 

áo 

Bé tập mặc áo 

Thứ 

4 

Trò chơi: về 

đúng nhà 

Trò chơi: 

Truyền tin 

Trò chơi:Rồng rắn 

lên mây 

Trò chơi: 

Chuyền bóng. 

Trò chơi: 

Tập tầm vông 

Thứ 

5 

Rèn kĩ năng tạo 

hình 

Làm bài tập 

toán 

Bù bài cho trẻ. Làm bài tập 

toán 

Ôn thơ 

Thứ 

6 

-Nhận xét cuối tuần- Liên hoan văn nghệ 

-Nêu gương bé ngoan 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi lắp ghép 

- Xếp các hình bằng cúc áo. 

- Tô mầu 

 

 

 


